
Mã MH Tên môn học TC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Khoa Cơ khí K54CĐT.01 K185520114011 Nguyễn Việt Dũng 151 2.08 Nhóm môn tự chọn (GDTC) 1

2 Khoa Cơ khí K55CĐT.02 K195520114081 Nguyễn Đức Thái 151 1.98

3 Khoa Điện tử K52KMT.01 K165520214005 Phạm Văn Hiếu 153 1.96

4 Khoa Điện tử K52KMT.01 K165520214009 Nguyễn Đức Long 150 2.26 BAS108 Toán 1(Đại số tuyến tính) 3

5 Khoa Điện tử K54KMT.01 K185480106044 Dương Hồng Khiêm 144 2.35 TEE5104 ĐATN chuyên ngành Tin học công nghiệp 7

6 Khoa Kinh tế Công nghiệp K54KTN.01 K185520114026 Tạ Quang Linh 124 2.31 Nhóm môn tự chọn (GDTC) 2

7 Khoa Kinh tế Công nghiệp K56KTN.01 K205510604015 Lưu Phương Huyền 124 2.61 Nhóm môn tự chọn (GDTC) 2

8 Khoa Kinh tế Công nghiệp K56KTN.01 K205510604018 Dương Thị Kim Liên 124 2.55 Nhóm môn tự chọn (GDTC) 2

9 Khoa KT Ôtô & MĐL K56CN-KTO.02 K205520116062 Trần Việt Cường 144 2.63 AUE0448 ĐATN chuyên ngành CN ô tô 7

10 Khoa KT Ôtô & MĐL K56CN-KTO.03 K205510205188 Nguyễn Trọng Hùng 144 2.49 AUE0448 ĐATN chuyên ngành CN ô tô 7

tên TCTL TBTL
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